
GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH SINH VIÊN KHÓA XVI - KHOA TRIẾT HỌC PHẬT GIÁO
KỲ THI: GIỮA KỲ - HỌC KỲ 5; MÔN : TRUNG VĂN PHẬT PHÁP 5

MÃ MÔN: CHIN115; MÃ LỚP: 516.SN.CHIN115.1.D
GIẢNG VIÊN : ĐĐ.TS. THÍCH MINH ANH, NS.TS. THÍCH NỮ NHƯ NGỌC

THỜI GIAN THI: 09H00 - 10H30; THỨ TƯ NGÀY 29/03/2023 ; PHÒNG 103 - TÒA HỌC ĐƯỜNG

STT MSSV Họ tên Pháp danh Ký tên Điểm Ghi chú

1 2010000021 Lê Quang Nhật T. Ngộ Trí Phước      

2 2050000457 Đinh Thị Tú Trinh TN. Quang Minh      

3 2050000465 Đoàn Thị Thanh Tuyền TN. Trung Hậu      

4 2150000002 Hà Thái An T. Viên Hạnh      

5 2150000009 Nguyễn Công Bằng T. Xương Thiện      

6 2150000073 Võ Nhật Linh T. Năng Hiền      

7 2150000126 Châu Anh Quân T. Trung Thái      

8 2150000133 Ngô Thanh Sang T. Nhuận Thắng      

9 2150000134 Hoàng Văn Sinh T. An Pháp      

10 2150000140 Tiêu Tấn Sỹ T. Đồng Quang      

11 2150000142 Mai Văn Tài T. Trung Đức      

12 2150000178 Lê Văn Thanh T. Di Nhẫn      

13 2150000209 Nguyễn Tấn Trung T. Tâm Bá      

14 2150000238 Phan Thị Kim Chi TN. Chánh Hạnh      

15 2150000316 Lê Thị Thu Huyền TN. Nguyên Thuận      

16 2150000334 Nguyễn Thị Liễu TN. Minh Thủy      

17 2150000348 Thái Thị Cẩm Loan TN. Vạn Hiếu      

18 2150000358 Nguyễn Lê Thanh Lý TN. Định An      

19 2150000360 Võ Thị Lý TN. Vạn Nhiên      

20 2150000382 Trần Thị Ngọ TN. Nhựt Quý      

21 2150000388 Vũ Thị Ngọc TN. Trung Pháp      

22 2150000417 Nguyễn Thị Anh Phụng TN. Viên Ân      

23 2150000448 Nguyễn Thị Thảo TN. Nguyên Hiếu      

24 2150000466 Lê Đỗ Anh Thư TN. Giác Đăng      

25 2150000477 Phạm Thị Diễm Thúy TN. Trung Nghiêm      

26 2150000478 Trần Thanh Thúy TN. Phúc Minh      

27 2150000484 Bùi Thị Thủy TN. Nhuận Khả      

28 2150000507 Trương Thị Trang TN. Chơn Tâm      

29 2150000513 Đỗ Thanh Thanh Trúc TN. Như Viên      

30 2150000536 Nguyễn Thị Tường Vy TN. Đức Tâm      



STT MSSV Họ tên Pháp danh Ký tên Điểm Ghi chú

31 2370000012 Nguyễn Thị Thanh Hải TN. Chơn Phú      

TỔNG BÀI THI:
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